
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KÌ II 

MÔN: LỊCH SỬ LỚP 11 - THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT 

 

I. MỤC ĐÍCH KIỂM TRA 

1. Kiến thức 

- Nêu được vị trí chiến lược của Việt Nam; phân tích vai trò và ý nghĩa của chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trong lịch sử Việt Nam. 

- Trình bày được nội dung chính của các cuộc kháng chiến thắng lợi tiêu biểu và các cuộc kháng chiến không thành công về thời 

gian, địa điểm, đối tượng xâm lược, những trận đánh lớn, kết quả. Giải thích được nguyên nhân chính dẫn đến thắng lợi và nguyên 

nhân không thành công của các cuộc kháng chiến chống xâm lược trong lịch sử. 

- Trình bày được nội dung chính và ý nghĩa của một số cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong thời kì Bắc thuộc. Trình bày được nội dung 

chính của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, phong trào Tây Sơn. Từ đó rút ra những bài học lịch sử chính của các cuộc khởi nghĩa và chiến 

tranh giải phóng trong lịch sử Việt Nam. 

- Trình bày được bối cảnh lịch sử, nội dung, kết quả, ý nghĩa của cuộc cải cách Hồ Quý Ly và triều Hồ. 

2. Năng lực 

- Rèn luyện cho HS kĩ năng trình bày vấn đề lịch sử. Vận dụng kiến thức cơ bản để trả lời các câu hỏi TNKQ. 

- Kĩ năng phân tích đề. Biết vận dụng, liên hệ kiến thức lịch sử đã học để giải quyết những vấn đề thực tiễn. 

3. Phẩm chất 

- Giáo dục cho HS cách nhìn nhận, đánh giá khách quan vấn đề lịch sử. Đồng thời có thái độ nghiêm túc cho học tập. 

II. HÌNH THỨC KIỂM TRA 

- Tự luận và trắc nghiệm (70% tự luận, 30% trắc nghiệm): 20 câu TN, 2 câu TN đúng sai, 2 câu TL. 

- Thời gian: 45 phút. 

III. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 

TT Chủ đề Nội dung/đơn vị kiến thức Mức độ đánh giá Tổng 

% 

điểm 
TN nhiều lựa 

chọn 

Trắc nghiệm đúng 

sai 

Tự luận 

Biết  Hiểu VD Biết  Hiểu VD Biết  Hiểu VD 

1 Chủ đề 4. Chiến 

tranh bảo vệ tổ 

quốc và chiến 

tranh giải phóng 

dân tộc trong lịch 

Bài 7. Khái quát về chiến 

tranh bảo vệ Tổ quốc trong 

lịch sử Việt Nam 

5 3  1(a) 1(b) 1(c,d)   1 40% 

Bài 8. Một số cuộc khởi 

nghĩa và chiến tranh giải 

5 3  1(a) 1(b) 1(c,d)    30% 



sử Việt Nam 

(trước cách mạng 

tháng Tám năm 

1945) 

phóng trong lịch sử Việt 

Nam (từ thế kỉ III TCN đến 

cuối thế kỉ XIX) 

2 Chủ đề 5. Một số 

cuộc cải cách lớn 

trong lịch sử Việt 

Nam (trước năm 

1858) 

Bài 9. Cuộc cải cách của Hồ 

Quý Ly và triều Hồ (cuối 

thế kỉ XIV, đầu thế kỉ XV) 

2 2      1  30% 

Tổng số câu 12 8  2(a) 2(b) 2(c,d)  1 1  

Tổng số điểm 3 2  2  2 1 10 

Tỷ lệ % 70 30 100 

IV. BẢNG ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA 

T

T 

Chủ 

đề 

Nội 

dung/đ

ơn vị 

kiến 

thức 

Yêu cầu cần đạt 

1 Chủ 

đề 4. 

Chiế

n 

tran

h 

bảo 

vệ tổ 

quốc 

và 

Bài 7. 

Khái 

quát về 

chiến 

tranh 

bảo vệ 

Tổ quốc 

trong 

lịch sử 

Nhận biết 

- Nêu được vị trí địa chiến lược của Việt Nam. 

- Trình bày được nội dung chính các cuộc kháng chiến thắng lợi tiêu biểu: về thời gian, địa điểm, đối tượng xâm lược, những trận đánh lớn, kết quả. 

- Trình bày được nội dung chính các cuộc kháng chiến không thành công về thời gian, địa điểm, đối tượng xâm lược, những trận đánh lớn, kết quả. 

Thông hiểu 

- Phân tích được Vai trò, ý nghĩa của chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trong lịch sử Việt Nam. 

- Giải thích được nguyên nhân chính dẫn đến thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống xâm lược. 

- Giải thích được nguyên nhân không thành công của một số cuộc kháng chiến trong lịch sử. 

Vận dụng 

- Đánh giá được vị trí chiến lược của Việt Nam. 



chiến 

tran

h 

giải 

phón

g 

dân 

tộc 

tron

g lịch 

sử 

Việt 

Nam 

(trướ

c 

cách 

mạn

g 

thán

g 

Tám 

năm 

1945

) 

Việt 

Nam 

- Xây dựng được bảng tóm tắt nội dung chính của các cuộc kháng chiến thắng lợi và không thành công tiêu biểu trong lịch sử dân tộc Việt Nam về thời gian, địa điểm, đối tượng xâm lược, trận đánh lớn, kết quả, … 

- Vân dụng kiến thức đã học, rút ra được những bài học lịch sử cơ bản từ lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam, nhận thức được giá trị của các bài học lịch sử đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. 

- Có ý thức trân trọng, tự hào về truyền thống đấu tranh bảo vệ, xây dựng đất nước của dân tộc Việt Nam và sẵn sàng tham gia đóng góp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. 

Bài 8. 

Một số 

cuộc 

khởi 

nghĩa 

và chiến 

tranh 

giải 

phóng 

trong 

lịch sử 

Việt 

Nam 

(từ thế 

kỉ III 

TCN 

đến 

cuối thế 

kỉ XIX) 

Nhận biết 

- Trình bày được nội dung chính của các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong thời kì Bắc thuộc. 

- Trình bày được diễn biến chính và ý nghĩa của khởi nghĩa Lam Sơn. 

- Trình bày được diễn biến chính và ý nghĩa của phong trào Tây Sơn. 

Thông hiểu 

- Phân tích được bối cảnh lịch sử và những diễn biến chính của khởi nghĩa Lam Sơn. 

- Phân tích được bối cảnh lịch sử và những diễn biến chính của phong trào Tây Sơn. 

- Đánh giá được ý nghĩa của các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong thời kì Bắc thuộc. của các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong thời kì Bắc thuộc.  

Vận dụng 

- Giải thích được giá trị của các bài học lịch sử đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. 

Tự hào về truyền thống đấu tranh bất khuất của dân tộc Việt Nam trong lịch sử, sẵn sàng tham gia đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

2 Chủ 

đề 5. 

Một 

số 

Bài 9. 

Cuộc 

cải cách 

của Hồ 

Nhận biết 

- Trình bày được bối cảnh lịch sử, nội dung, kết quả, ý nghĩa của cuộc cải cách nhà Hồ. 

Thông hiểu 

- Phân tích được bối cảnh lịch sử, nội dung, kết quả, ý nghĩa của cuộc cải cách nhà Hồ. 



cuộc 

cải 

cách 

lớn 

tron

g lịch 

sử 

Việt 

Nam 

(trướ

c 

năm 

1858

) 

Quý Ly 

và triều 

Hồ 

(cuối 

thế kỉ 

XIV, 

đầu thế 

kỉ XV) 

- Đánh giá được ý nghĩa cuộc cải cách của nhà Hồ. 

- Nêu được nhận xét về nguyên nhân thất bại của triều Hồ trong sự nghiệp cải cách và kháng chiến bảo vệ Tổ quốc. 

 


